
ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ HÀ THANH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:       /QĐ-UBND      Hà Thanh, ngày       tháng       năm 2022 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Công nhận danh sách hộ làm nông lâm, ngư nghiệp,  

diêm nghiệp có MSTB năm 2022 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ HÀ THANH 

 Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015, 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 

chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

 Căn cứ Nghị định số 07/2021/NĐ-CP ngày 27 tháng 01 năm 2021 của 

Chính phủ quy định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021 - 2025; 

 Căn cứ Quyết định số 24/2021/QĐ-TTg ngày tháng năm 2021 của Thủ 

tướng Chính phủ quy định quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm 

và quy trình xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm 

nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2021 - 2025; 

 Theo đề nghị của BCĐ rà soát hộ nghèo, cận nghèo của xã 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Công nhận danh sách hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư 

nghiệp, diêm nghiệp có mức sống trung trên địa bàn xã Hà Thanh 

(Danh sách chi tiết tại Phụ lục kèm theo Quyết định này) 

 Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

 Điều 3. Ban Chỉ đạo rà soát cấp xã, công chức được giao nhiệm vụ làm công 

tác giảm nghèo, thống kê và các công chức cấp xã liên quan, Trưởng các thôn và 

các hộ gia đình có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

Nơi nhận: 

- Như Điều 3; 

- Thường trực Đảng ủy xã; 

- Thường trực HĐND xã; 

- Ủy ban MTTQ Việt Nam xã; 

- UBND huyện Tứ Kỳ; 

- Phòng LĐTBXH huyện; 

- Lưu VT. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

   Phạm Xuân Thức 

 



UBND XÃ HÀ THANH 

 

 

                PHỤ LỤC 

DANH SÁCH HỘ CÓ MSTB ĐỊNH KỲ HẰNG NĂM 

STT Họ và tên chủ hộ Dân tộc 

Giới 

tính  

Nam,  

Nữ  

Ngày/ tháng/ 

năm sinh 
Địa chỉ 

1 Phạm Văn Siêu 
Kinh 

Nam 01/01/1963 
Thôn Kiều Long- Hà Thanh 

2 Phạm Trọng Tiến 
Kinh 

Nữ 12/05/1979 
Thôn Kiều Long- Hà Thanh 

3 Phạm Thị Đì 
Kinh 

Nữ 26/12/1963 
Thôn Kiều Long- Hà Thanh 

4 Nguyễn Đình Trợ 
Kinh 

Nữ 10/10/1961 
Thôn Kiều Long- Hà Thanh 

5 Nguyễn Văn Vượng 
Kinh 

Nữ 26/12/1975 
Thôn Kiều Long- Hà Thanh 

6 Đinh Thị Hiện 
Kinh 

Nữ 01/01/1969 
Thôn Kiều Long- Hà Thanh 

7 Nguyễn Thị Đẳng 
Kinh 

Nữ 22/10/1958 
Thôn Kiều Long- Hà Thanh 

8 Nguyễn Văn Luật 
Kinh 

Nữ 7/2/1962 
Thôn Hàm Cách - Hà Thanh 

9 Phạm Đình Long 
Kinh 

Nữ 01/01/1955 
Thôn Hàm Cách - Hà Thanh 

10 Phạm Duy Phan 
Kinh 

Nữ 15/02/1962 
Thôn Hàm Cách - Hà Thanh 

11 Phạm Duy Thinh 
Kinh 

Nữ 5/11/1966 
Thôn Hàm Cách - Hà Thanh 

12 Phạm Thị Thè 
Kinh 

Nữ 01/12/1958 
Thôn Hàm Cách - Hà Thanh 

13 Phạm Duy Tân 
Kinh 

Nam 03/03/1970 
Thôn Hàm Cách - Hà Thanh 

14 Phạm Thi Xinh 
Kinh 

Nữ 20/3/1956 
Thôn Hàm Cách - Hà Thanh 

15 Phạm Thị Lịch 
Kinh 

Nữ 27/7/1959 
Thôn Hàm Cách - Hà Thanh 

16 Phạm Thị Băng 
Kinh 

Nữ 14/01/1960 
Thôn Hàm Cách - Hà Thanh 

17 Lê Thị Huê 
Kinh 

Nữ 30/10/1960 
Thôn Hàm Cách - Hà Thanh 

18 Phạm Năng Định  
Kinh 

Nữ 20/6/1965 
Thôn Hàm Cách - Hà Thanh 

19 Phạm Xuân Nhân 
Kinh 

Nữ 19/10/1960 
Thôn Hàm Cách - Hà Thanh 

20 Phạm Thị Minh 
Kinh 

Nữ 21/4/1962 
Thôn Hàm Cách - Hà Thanh 

21 Phạm Xuân Lộc 
Kinh 

Nữ 03/02/01961 
Thôn Hàm Cách - Hà Thanh 

22 Phạm Xuân Thung 
Kinh 

Nữ 01/01/1969 
Thôn Hàm Cách - Hà Thanh 



23 Phạm Xuân Toan 
Kinh 

Nữ 05/02/1950 
Thôn Hàm Cách - Hà Thanh 

24 Phạm Thị Gái 
Kinh 

Nữ 5/5/1952 
Thôn Hàm Cách - Hà Thanh 

25 Nguyễn Thị Hường 
Kinh 

Nữ 12/02/1961 
Thôn Hàm Cách - Hà Thanh 

26 Nguyễn Văn Xương 
Kinh 

Nữ 10/07/1955 
Thôn Hàm Cách - Hà Thanh 

27 Phạm Xuân Thức 
Kinh 

Nữ 16/06/1991 
Thôn Hàm Cách - Hà Thanh 

28 Phạm Xuân Toán 
Kinh 

Nữ 20/07/1979 
Thôn Hàm Cách - Hà Thanh 

29 Phạm Duy Sáng 
Kinh 

Nữ 07/08/1977 
Thôn Hàm Cách - Hà Thanh 

30 Đoàn Văn Lanh 
Kinh 

Nữ 15/03/1960 
Thôn Hàm Cách - Hà Thanh 

31 Dương Văn Đại 
Kinh 

Nữ 02/01/1968 
Thôn Hàm Cách - Hà Thanh 

32 Phạm Thị Xinh 
Kinh 

Nữ 20/03/1956 
Thôn Hàm Cách - Hà Thanh 

33 Nguyễn Văn Minh 
Kinh 

Nữ 01/01/1960 
Thôn Hàm Cách - Hà Thanh 

34 Nguyễn Văn Tem 
Kinh 

Nữ 27/11/1957 
Thôn Thanh Bình - Hà Thanh 

35 Vũ Thị Trinh 
Kinh 

Nữ 01/01/1957 
Thôn Thanh Bình - Hà Thanh 

36 Phùng Duy Nhá 
Kinh 

Nữ 20/10/1962 
Thôn Thanh Bình - Hà Thanh 

37 Nguyễn Văn Trang 
Kinh 

Nữ 7/8/1977 
Thôn Thanh Bình - Hà Thanh 

38 Bùi Thị Hải 
Kinh 

Nữ 20/12/2000 
Thôn Thanh Bình - Hà Thanh 

39 Nguyễn Văn Sáng 
Kinh 

Nữ 4/2/1958 
Thôn Thanh Bình - Hà Thanh 

40 Đồng Thị Lúa 
Kinh 

Nữ 27/10/1969 
Thôn Thanh Bình - Hà Thanh 

41 Nguyễn Văn Tiến  
Kinh 

Nữ 02/8/1966 
Thôn Thanh Bình - Hà Thanh 

42 Nguyễn Văn Thọ 
Kinh 

Nữ 22/09/1970 
Thôn Thanh Bình - Hà Thanh 

43 Nguyễn Văn Quang 
Kinh 

Nữ 03/04/1967 
Thôn Thanh Bình - Hà Thanh 

44 Đỗ Văn Vần 
Kinh 

Nữ 10/05/1958 
Thôn Thanh Bình - Hà Thanh 

45 Nguyễn Văn Thể 
Kinh 

Nữ 02/03/1961 
Thôn Thanh Bình - Hà Thanh 

46 Trần Văn Quy 
Kinh 

Nữ 20/10/1958 
Thôn Thanh Bình - Hà Thanh 

47 Nguyễn Thị Vinh 
Kinh 

Nữ 27/04/1959 
Thôn Thanh Bình - Hà Thanh 

48 Nguyễn Văn Phương 
Kinh 

Nữ 01/01/1960 
Thôn Bình Cách - Hà Thanh 

49 Nguyễn Văn Thảnh 
Kinh 

Nữ 20/09/1971 
Thôn Bình Cách - Hà Thanh 

50 Nguyễn Văn Hiếu 
Kinh 

Nữ 14/1/1964 
Thôn Bình Cách - Hà Thanh 



51 Nguyễn Thị Thúy 
Kinh 

Nữ 28/8/1966 
Thôn Bình Cách - Hà Thanh 

52 Nguyễn Văn Trường 
Kinh 

Nữ 16/06/1979 
Thôn Bình Cách - Hà Thanh 

53 Phùng Văn Dũng 
Kinh 

Nữ 01/01/1958 
Thôn Bình Cách - Hà Thanh 

54 Nguyễn Văn Khương 
Kinh 

Nữ 1948 
Thôn Bình Cách - Hà Thanh 

55 Nguyễn Thị Xòe 
Kinh 

Nữ 30/1/1956 
Thôn Bình Cách - Hà Thanh 

56 Vũ Thị Lanh 
Kinh 

Nữ 01/01/1962 
Thôn Bình Cách - Hà Thanh 

57 Vũ Đình sang 
Kinh 

Nữ 14/02/1956 
Thôn Bình Cách - Hà Thanh 

58 Nguyễn Văn Phương 
Kinh 

Nữ 01/01/1962 
Thôn Bình Cách - Hà Thanh 

59 Nguyễn Thị Xuân 
Kinh 

Nữ 01/01/1963 
Thôn Bình Cách - Hà Thanh 

60 Phạm Thị Rung 
Kinh 

Nữ  05/3/1968 
Thôn Bình Cách - Hà Thanh 

61 Nguyễn Văn Huyền  
Kinh 

Nữ 05/05/1964 
Thôn Bình Cách - Hà Thanh 

62 Phạm Văn Quí 
Kinh 

Nữ  18/9/1960 
Thôn Bình Cách - Hà Thanh 

63 Mai Văn Bất 
Kinh 

Nữ 01/01/1962 
Thôn Bình Cách - Hà Thanh 

64 Vũ Văn Tuyền 
Kinh 

Nữ 02/06/1989 
Thôn Bình Cách - Hà Thanh 

65 Nguyễn Văn Vương 
Kinh 

Nữ 02/02/1980 
Thôn Bình Cách - Hà Thanh 

66 Nguyễn Văn Kiên 
Kinh 

Nữ 13/07/1977 
Thôn Bình Cách - Hà Thanh 

67 Nguyễn Quang Khánh 
Kinh 

Nữ 14/01/1980 
Thôn Bình Cách - Hà Thanh 

68 Nguyễn Thị Lịt 
Kinh 

Nữ 01/01/1962 
Thôn Bình Cách - Hà Thanh 

69 Nguyễn Văn Tuấn 
Kinh 

Nữ 25/03/1964 
Thôn Bình Cách - Hà Thanh 

70 Vũ Thị Xuân 
Kinh 

Nữ 19/07/1956 
Thôn Bình Cách - Hà Thanh 

71 Vũ Văn Hưng 
Kinh 

Nữ 12/08/1965 
Thôn Bình Cách - Hà Thanh 

72 Nguyễn Hắc Báo 
Kinh 

Nữ 25/08/1961 
Thôn Bình Cách - Hà Thanh 

73 Đỗ Văn Học 
Kinh 

Nữ 01/10/1962 
Thôn Bình Cách - Hà Thanh 

74 Phạm Thị Lý 
Kinh 

Nữ 31/3/1960 
Thôn Tri Lễ - Hà Thanh 

75 Nguyễn Thị Lập 
Kinh 

Nữ 7/5/1964 
Thôn Tri Lễ - Hà Thanh 

76 Lê Thị Gái 
Kinh 

Nữ 01/01/1956 
Thôn Tri Lễ - Hà Thanh 

77 Đặng Văn Nhẽ 
Kinh 

Nữ 01/01/1959 
Thôn Tri Lễ - Hà Thanh 

78 Vũ Thị Nga 
Kinh 

Nữ 01/01/1955 
Thôn Tri Lễ - Hà Thanh 



79 Lê Văn Tăng 
Kinh 

Nữ 02/10/1959 
Thôn Tri Lễ - Hà Thanh 

80 Đặng Văn Hướng 
Kinh 

Nữ 01/01/1958 
Thôn Tri Lễ - Hà Thanh 

81 Nguyễn Thị Nụ 
Kinh 

Nữ 01/01/1965 
Thôn Tri Lễ - Hà Thanh 

82 Vũ Thị Thùy 
Kinh 

Nữ 08/05/1959 
Thôn Tri Lễ - Hà Thanh 

83 Nguyễn Thị Mài 
Kinh 

Nữ 12/7/1955 
Thôn Tri Lễ - Hà Thanh 

84 Nguyễn Thị Tiện 
Kinh 

Nữ 10/10/1954 
Thôn Tri Lễ - Hà Thanh 

85 Nguyễn Thị Loan 
Kinh 

Nữ 10/04/1976 
Thôn Tri Lễ - Hà Thanh 

86 Nguyễn Thị Xuất 
Kinh 

Nữ 13/10/1954 
Thôn Tri Lễ - Hà Thanh 

87 Vũ Văn Phương 
Kinh 

Nữ 20/06/1990 
Thôn Tri Lễ - Hà Thanh 

88 Vũ Thị Huyền 
Kinh 

Nữ 10/03/1983 
Thôn Tri Lễ - Hà Thanh 

89 Vũ Văn Tuấn 
Kinh 

Nữ 02/09/1980 
Thôn Tri Lễ - Hà Thanh 

90 Đặng Thị Nga 
Kinh 

Nữ 12/01/1960 
Thôn Tri Lễ - Hà Thanh 

91 Vũ Trọng Soái 
Kinh 

Nữ 03/03/1960 
Thôn Tri Lễ - Hà Thanh 

92 Vũ Văn Lanh 
Kinh 

Nữ 20/07/1968 
Thôn Tri Lễ - Hà Thanh 

93 Nguyễn Văn Quy 
Kinh 

Nữ 10/08/1959 
Thôn Tri Lễ - Hà Thanh 

94 Phạm Thị Tuyết 
Kinh 

Nữ 01/01/1960 
Thôn Tri Lễ - Hà Thanh 

95 Phạm Thị Nhuần 
Kinh 

Nữ 21/01/1970 
Thôn Tri Lễ - Hà Thanh 

96 Đặng Văn Doanh 
Kinh 

Nữ 14/11/1985 
Thôn Tri Lễ - Hà Thanh 

97 Vũ Văn The 
Kinh 

Nữ 10/09/1964 
Thôn Tri Lễ - Hà Thanh 

98 Vũ Quốc Trịnh 
Kinh 

Nữ 30/04/1975 
Thôn Tri Lễ - Hà Thanh 

99 Lê Văn Tân 
Kinh 

Nữ 01/05/1984 
Thôn Tri Lễ - Hà Thanh 

100 Lê Văn Tứ 
Kinh 

Nữ 17/02/1982 
Thôn Tri Lễ - Hà Thanh 

101 Vũ Văn Kiên 
Kinh 

Nữ 24/08/1982 
Thôn Tri Lễ - Hà Thanh 

102 Lê Văn Bình 
Kinh 

Nữ 15/03/1962 
Thôn Tri Lễ - Hà Thanh 

103 Phạm Văn Quỳnh 
Kinh 

Nữ 26/10/1963 
Thôn Tri Lễ - Hà Thanh 

104 Nguyễn Văn Trịnh 
Kinh 

Nữ 01/01/1963 
Thôn Tri Lễ - Hà Thanh 

105 Nguyễn Thị Bình 
Kinh 

Nữ 12/10/1965 
Thôn Tri Lễ - Hà Thanh 

106 Vũ Thị Sen 
Kinh 

Nữ 01/01/1962 
Thôn Tri Lễ - Hà Thanh 



107 Phạm Văn Hành 
Kinh 

Nữ 16/07/1955 
Thôn Tri Lễ - Hà Thanh 

108 Nguyễn Thị Nga 
Kinh 

Nữ 01/01/1962 
Thôn Tri Lễ - Hà Thanh 

109 Hoàng Văn Nhu 
Kinh 

Nữ 23/08/1974 
Thôn Tri Lễ - Hà Thanh 

110 Vũ Văn Huấn 
Kinh 

Nữ 06/10/1960 
Thôn Tri Lễ - Hà Thanh 

111 Phạm Thị Khoát 
Kinh 

Nữ 10/03/1960 
Thôn Tri Lễ - Hà Thanh 

112 Nguyễn Văn Hồng 
Kinh 

Nữ 22/02/1967 
Thôn Tri Lễ - Hà Thanh 

113 Đặng Văn Tại 
Kinh 

Nữ 15/05/1959 
Thôn Tri Lễ - Hà Thanh 

114 Nguyễn Văn Ba 
Kinh 

Nữ 03/08/1963 
Thôn Tri Lễ - Hà Thanh 

115 Nguyễn Văn Quế 
Kinh 

Nữ 20/12/1958 
Thôn Tri Lễ - Hà Thanh 

116 Lê Văn Đỉnh 
Kinh 

Nữ 01/01/1956 
Thôn Tri Lễ - Hà Thanh 

117 Lê Văn Khải 
Kinh 

Nữ 01/01/1957 
Thôn Tri Lễ - Hà Thanh 

118 Vũ Văn Am 
Kinh 

Nữ 01/01/1961 
Thôn Tri Lễ - Hà Thanh 

119 Nguyễn Văn Bình 
Kinh 

Nữ 01/01/1960 
Thôn Tri Lễ - Hà Thanh 

120 Lê Văn Quý 
Kinh 

Nữ 01/01/1963 
Thôn Tri Lễ - Hà Thanh 

121 Vũ Văn Dương 
Kinh 

Nữ 01/02/1962 
Thôn Tri Lễ - Hà Thanh 

122 Đoàn Văn Nhi 
Kinh 

Nữ 01/01/1960 
Thôn Tri Lễ - Hà Thanh 

123 Vũ Thị Sóng 
Kinh 

Nữ 03/07/1962 
Thôn Tri Lễ - Hà Thanh 

124 Phạm Xuân Đáng 
Kinh 

Nữ 10/02/1956 
Thôn Tri Lễ - Hà Thanh 

125 Vũ Thị Khoa 
Kinh 

Nữ 08/12/1962 
Thôn Tri Lễ - Hà Thanh 

126 Nguyễn Văn Hóa 
Kinh 

Nữ 03/06/1965 
Thôn Tri Lễ - Hà Thanh 

127 Nguyễn Văn Điệt 
Kinh 

Nữ 16/5/1954 
Thôn Hữu Chung - Hà Thanh 

128 Nguyễn Văn Sinh 
Kinh 

Nữ 02/06/1954 
Thôn Hữu Chung - Hà Thanh 

129 Nguyễn Văn Sự 
Kinh 

Nữ 4/11/1962 
Thôn Hữu Chung - Hà Thanh 

130 Nguyễn Văn Trường 
Kinh 

Nữ 30/3/1948 
Thôn Hữu Chung - Hà Thanh 

131 Phạm Thị Vân 
Kinh 

Nữ 1975 
Thôn Hữu Chung - Hà Thanh 

132 Nguyễn Văn Nhanh 
Kinh 

Nữ 01/3/1968 
Thôn Hữu Chung - Hà Thanh 

133 Nguyễn Ngọc Bích 
Kinh 

Nữ 28/3/1952 
Thôn Hữu Chung - Hà Thanh 

134 Phạm Thị Chữ 
Kinh 

Nữ 5/6/1959 
Thôn Hữu Chung - Hà Thanh 



135 Trần Trọng Khoa 
Kinh 

Nữ 19/8/1957 
Thôn Hữu Chung - Hà Thanh 

136 Nguyễn Văn Bút 
Kinh 

Nữ 11/12/1961 
Thôn Hữu Chung - Hà Thanh 

137 Phạm Thị Toan 
Kinh 

Nữ 01/05/1959 
Thôn Hữu Chung - Hà Thanh 

138 Nguyễn Thị  Sang 
Kinh 

Nữ 10/7/1959 
Thôn Hữu Chung - Hà Thanh 

139 Nguyễn Thị Lanh 
Kinh 

Nữ 10/10/1963 
Thôn Hữu Chung - Hà Thanh 

140 Nguyễn Thị Tiện 
Kinh 

Nữ 25/01/1959 
Thôn Hữu Chung - Hà Thanh 

141 Bùi Văn Đức  
Kinh 

Nữ 14/8/1955 
Thôn Hữu Chung - Hà Thanh 

142 Phạm Văn Huận 
Kinh 

Nữ 7/3/1956 
Thôn Hữu Chung - Hà Thanh 

143 Trần Văn Minh 
Kinh 

Nữ 01/01/1965 
Thôn Hữu Chung - Hà Thanh 

144 Nguyễn Thị Sén 
Kinh 

Nữ 28/04/1958 
Thôn Hữu Chung - Hà Thanh 

145 Nguyễn Thị Bốn 
Kinh 

Nữ 25/05/1960 
Thôn Hữu Chung - Hà Thanh 

146 Đào Thị Út 
Kinh 

Nữ 28/04/1969 
Thôn Hữu Chung - Hà Thanh 

147 Phạm Văn Lán 
Kinh 

Nữ 1953 
Thôn Hữu Chung - Hà Thanh 

148 Nguyễn Văn Khơi 
Kinh 

Nữ 16/03/1968 
Thôn Hữu Chung - Hà Thanh 

149 Nguyễn Thị Tài 
Kinh 

Nữ 01/01/1957 
Thôn Hữu Chung - Hà Thanh 

150 Nguyễn Văn Son 
Kinh 

Nữ 29/04/1955 
Thôn Hữu Chung - Hà Thanh 

      

 
Người Lập 

 

                                      TM. UBND XÃ HÀ THANH 

   
 

      

      

      

 
Phạm Thị Nhung 
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